




STT LỚP MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÔN HỌC
SỐ

 TC

HỌC

 KỲ

ĐĂNG

 KÝ

GHI 

CHÚ

Sinh lý bệnh-miễn dịch 2 I

Dược lý 2 I

Giao tiếp và thực hành điều dưỡng 2 I

CSNB Nội khoa 3 I

Thực hành nghiên cứu khoa học 2 II

CSNB Ngoại khoa 3 II

LS CSNB Ngoại khoa 2 II

LS CSNB Nội khoa 2 II

CSSK phụ nữ, bà mẹ và gia đình 2 III

LS CSSK phụ nữ, bà mẹ và gia đình 2 III

CSSK Trẻ em 2 III

LS CSSK Trẻ em 2 III

Quản lý điều dưỡng 2 IV

CSNB Ung thư 2 IV

Phục hồi chức năng 2 IV

Sinh lý bệnh-miễn dịch 2 I

Dược lý 2 I

Giao tiếp và thực hành điều dưỡng 2 I

CSNB Nội khoa 3 I

Thực hành nghiên cứu khoa học 2 II

CSNB Ngoại khoa 3 II

LS CSNB Ngoại khoa 2 II

LS CSNB Nội khoa 2 II

CSSK phụ nữ, bà mẹ và gia đình 2 III

LS CSSK phụ nữ, bà mẹ và gia đình 2 III

CSSK Trẻ em 2 III

LS CSSK Trẻ em 2 III

Quản lý điều dưỡng 2 IV

CSNB Ung thư 2 IV

Phục hồi chức năng 2 IV

CĐLT Điều dưỡng 2

NgaPhan Thị Thanh B17201014 11/08/1993

1

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HÒA

PHÕNG ĐÀO TẠO

Trần Kim Tuấn B17201005 Hân 10/01/1997
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CHÚ

LS CSNB Ngoại khoa 2 II

LS CSNB Nội khoa 2 II

CSSK phụ nữ, bà mẹ và gia đình 2 III

LS CSSK phụ nữ, bà mẹ và gia đình 2 III

CSSK Trẻ em 2 III

LS CSSK Trẻ em 2 III

Quản lý điều dưỡng 2 IV

CSNB Ung thư 2 IV

Phục hồi chức năng 2 IV

Giao tiếp và thực hành điều dưỡng 2 I X

CSNB Ngoại khoa 3 II X

Giao tiếp và thực hành điều dưỡng 2 I X

CSNB Ngoại khoa 3 II X

6 B17201022 Nguyễn Thị Minh  Tâm 28/08/1997 Giao tiếp và thực hành điều dưỡng 2 I X

Giao tiếp và thực hành điều dưỡng 2 I X

CSNB Ngoại khoa 3 II X

LS CSNB Ngoại khoa 2 II X

LS CSNB Nội khoa 2 II

CSNB Ung thư 2 IV X

Phục hồi chức năng 2 IV X

Giao tiếp và thực hành điều dưỡng 2 I

CSNB Ngoại khoa 3 II

LS CSNB Ngoại khoa 2 II

LS CSNB Nội khoa 2 II

giải phẫu 3 I

Hóa hữu cơ 3 I

kinh tế dược 2 I

sinh lý 2 I

Dược cổ truyền 2 II

Dược liệu 2 II

Dược lý 2 II

Thực hành nghiên cứu khoa học 2 II

Tổ chức quản lý dược 2 II

bào chế 2 II

CĐLT Điều dưỡng 2

15/05/1982HiềnNguyễn Thị B17203014CĐLT Dược 2A

3

4

5

7

31/10/1997HồngLê Thị Phương B17201010

18/07/1997NiĐặng Hàn B17201017

B17201016 12/12/1990NhãLê Nguyên Huê 

B17201033 12/09/1995VyPhạm Huệ Linh  8

16/02/1993ThảoNguyễn Thị Thạch B17201024

9
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Hóa dược 2 III

Kiểm nghiệm 2 III

quản lý tồn trữ thuốc 2 III

Đảm bảo chất lượng thuốc 2 III

Kỹ năng giao tiếp bán hàng 2 IV

Bệnh học 2 I

11 B17203015 Phan Duy Hiển 14/05/1996 quản lý tồn trữ thuốc 2 III

12 B17203025 Nguyễn Thị Thanh Nga 09/01/1989 Hóa hữu cơ 3 I

Hóa hữu cơ 3 I

kinh tế dược 2 I

sinh lý 2 I

Dược cổ truyền 2 II

Dược lý 2 II

Thực hành nghiên cứu khoa học 2 II

Tổ chức quản lý dược 2 II

bào chế 2 II

Hóa dược 2 III

Kiểm nghiệm 2 III

quản lý tồn trữ thuốc 2 III

Đảm bảo chất lượng thuốc 2 III

Kỹ năng giao tiếp bán hàng 2 IV

Bệnh học 2 I

giải phẫu 3 I

Hóa hữu cơ 3 I

kinh tế dược 2 I

sinh lý 2 I

Dược cổ truyền 2 II

Dược liệu 2 II

Dược lý 2 II

Thực hành nghiên cứu khoa học 2 II

Tổ chức quản lý dược 2 II

bào chế 2 II

Hóa dược 2 III

Kiểm nghiệm 2 III

15/05/1982HiềnNguyễn Thị B17203014

B17203014 15/05/1982HiềnNguyễn Thị 10

13

9

16/03/1972ViệtNguyễn Hồ B17203062

CĐLT Dược 2A

14

B17203033 16/07/1984OanhNgô Thị Thúy 



STT LỚP MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÔN HỌC
SỐ

 TC

HỌC

 KỲ

ĐĂNG

 KÝ

GHI 

CHÚ

quản lý tồn trữ thuốc 2 III

Đảm bảo chất lượng thuốc 2 III

Kỹ năng giao tiếp bán hàng 2 IV

Bệnh học 2 I

kinh tế dược 2 I

Dược liệu 2 II

Thực hành nghiên cứu khoa học 2 II

Hóa dược 2 III

Kiểm nghiệm 2 III

quản lý tồn trữ thuốc 2 III

Đảm bảo chất lượng thuốc 2 III

Kỹ năng giao tiếp bán hàng 2 IV

Dược cổ truyền 2 II

Dược liệu 2 II

16 B17203074 Hồ Viết Châu 20/02/1996 quản lý tồn trữ thuốc 2 III

Bệnh học 2 I

Hóa hữu cơ 3 I

kinh tế dược 2 I

Dược cổ truyền 2 II

Dược liệu 2 II

Dược lý 2 II

Thực hành nghiên cứu khoa học 2 II

Tổ chức quản lý dược 2 II

Vi sinh ký sinh trùng 2 II

bào chế 2 II

Hóa dược 2 III

Kiểm nghiệm 2 III

quản lý tồn trữ thuốc 2 III

Đảm bảo chất lượng thuốc 2 III

Kỹ năng giao tiếp bán hàng 2 IV

quản lý tồn trữ thuốc 2 III

Đảm bảo chất lượng thuốc 2 III

19 B17203091 Bùi Thị Mỹ  Huệ 10/05/1992 Kiểm nghiệm 2 III X

20 B17203096 Đỗ Thị Thu Huyền 15/10/1994 Dược lý 2 II X

CĐLT Dược 2B

16/03/1972ViệtNguyễn Hồ B1720306214

CĐLT Dược 2A

16

15

B17203086 18/08/1988HiềnNguyễn Thị Minh 

20/02/1996ChâuHồ Viết B17203074

20/09/1997B17203066 VyNguyễn Thị Khánh 

1610400508 26/06/1984HoaMai Thị Tuyết 

17

18



STT LỚP MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÔN HỌC
SỐ

 TC

HỌC

 KỲ

ĐĂNG

 KÝ

GHI 

CHÚ

kinh tế dược 2 I

Dược cổ truyền 2 II

Hóa dược 2 III

quản lý tồn trữ thuốc 2 III

Đảm bảo chất lượng thuốc 2 III

Kỹ năng giao tiếp bán hàng 2 IV

kinh tế dược 2 I

Dược cổ truyền 2 II

Hóa dược 2 III

Đảm bảo chất lượng thuốc 2 III

Kỹ năng giao tiếp bán hàng 2 IV

24 B17203115 Hoàng Thị Minh Nguyệt 01/10/1992 bào chế 2 II

25 B17203118 Lê Hùng Nhật 18/10/1994 quản lý tồn trữ thuốc 2 III

Hóa dược 2 III

Đảm bảo chất lượng thuốc 2 III

Kỹ năng giao tiếp bán hàng 2 IV

27 B17203128 Hồ Thị Thu Phượng 10/06/1991 Hóa dược 2 III X

kinh tế dược 2 I

Dược cổ truyền 2 II

Dược liệu 2 II

Dược lý 2 II

Thực hành nghiên cứu khoa học 2 II

Tổ chức quản lý dược 2 II

Vi sinh ký sinh trùng 2 II

bào chế 2 II

Hóa dược 2 III

Kiểm nghiệm 2 III

quản lý tồn trữ thuốc 2 III

Đảm bảo chất lượng thuốc 2 III

Kỹ năng giao tiếp bán hàng 2 IV

Bệnh học 2 I

Hóa hữu cơ 3 I

kinh tế dược 2 I

sinh học và di truyền 2 I

CĐLT Dược 2B

24/11/1994KhánhĐào Duy  B17203098

19/04/1997KhoaNguyễn Đăng B17203099

B17203098 KhánhĐào Duy  24/11/1994

B17203147 04/04/1989TríĐào Võ Minh 29

NhậtTrần Huân B17203117

B17203147 04/04/1989TríĐào Võ Minh 

01/04/1985

21

22

23

26

28

CĐLT Dược 2C30 09/10/1997DuyVõ Tấn B17203165
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sinh lý 2 I

Dược cổ truyền 2 II

Dược liệu 2 II

Dược lý 2 II

Thực hành nghiên cứu khoa học 2 II

Tổ chức quản lý dược 2 II

bào chế 2 II

Hóa dược 2 III

Kiểm nghiệm 2 III

quản lý tồn trữ thuốc 2 III

31 Lê Xuân Hòa Ngoại ngữ 2 III X

kinh tế dược 2 I

Dược lý 2 II

Hóa dược 2 III

33 B17203187 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 24/03/1993 Hóa dược 2 III X

Bệnh học 2 I

Hóa hữu cơ 3 I

kinh tế dược 2 I

sinh học và di truyền 2 I

sinh lý 2 I

Dược cổ truyền 2 II

Dược liệu 2 II

Dược lý 2 II

Thực hành nghiên cứu khoa học 2 II

Tổ chức quản lý dược 2 II

bào chế 2 II

Hóa dược 2 III

Kiểm nghiệm 2 III

quản lý tồn trữ thuốc 2 III

Bệnh học 2 I

Hóa hữu cơ 3 I

kinh tế dược 2 I

sinh lý 2 I

Dược cổ truyền 2 II

CĐLT Dược 2C

32

34

35

B17203188 25/09/1990NguyênPhạm Trúc 

03/01/1990TâmTrần Thị B17203198

30

B17203184 03/01/1996NgânĐỗ Hoài 

09/10/1997DuyVõ Tấn B17203165
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Dược liệu 2 II

Dược lý 2 II

Thực hành nghiên cứu khoa học 2 II

Tổ chức quản lý dược 2 II

bào chế 2 II

Hóa dược 2 III

Kiểm nghiệm 2 III

quản lý tồn trữ thuốc 2 III

Bệnh học 2 I

Hóa hữu cơ 3 I

kinh tế dược 2 I

sinh lý 2 I

Dược cổ truyền 2 II

Dược liệu 2 II

Dược lý 2 II

Thực hành nghiên cứu khoa học 2 II

Tổ chức quản lý dược 2 II

bào chế 2 II

Hóa dược 2 III

Kiểm nghiệm 2 III

quản lý tồn trữ thuốc 2 III

kinh tế dược 2 I

Hóa dược 2 III

Bệnh học 2 I

Y đức 2 I

39 B17204007 Đinh Viết Khánh 15/02/1990 Bệnh học 2 I X

40 B17204012 Lê Văn Phi 08/10/1992 Bệnh học 2 I

Điều dưỡng cơ sở-Cấp cứu ban đầu 2 I

Hóa sinh 2 I

Vật lý tia X-Điện ký thuật 2 I

Y đức 2 I

Giải phẫu X Quang 2 II

Kỹ thuật siêu âm 3 II

Kt X Quang có dùng thuốc cản quang 2 II

CĐLT Dược 2C

CĐLT Hình ảnh 1

03/01/1990TâmTrần Thị B1720319835

08/10/1992PhiLê Văn B1720401241

36

37

38 B17204003 21/02/1993HậuNgô Tùng 

18/12/1997UyênHà Trúc B17203220

10/12/1991TâmTrần Thị Thanh B17203199
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Kt X Quang không dùng thuốc cản quang 2 II

Chẩn đoán hình ảnh X Quang 3 II

kỹ thuật chụp cắt lớp điện toán và CHTHN 3 II

42 B17204013 Thành Ngọc Minh Phúc 14/07/1993 Bệnh học 2 I X

Bệnh học 2 I

Điều dưỡng cơ sở-Cấp cứu ban đầu 2 I

Hóa sinh 2 I

Vật lý tia X-Điện ký thuật 2 I

Y đức 2 I

Giải phẫu X Quang 2 II

Kỹ thuật siêu âm 3 II

Kt X Quang có dùng thuốc cản quang 2 II

Kt X Quang không dùng thuốc cản quang 2 II

Chẩn đoán hình ảnh X Quang 3 II

kỹ thuật chụp cắt lớp điện toán và CHTHN 3 II

44 B17204019 Nguyễn Anh Vũ 10/10/1991 Bệnh học 2 I X

Kỹ thuật siêu âm 3 II

Kt X Quang có dùng thuốc cản quang 2 II

Chẩn đoán hình ảnh X Quang 3 II

kỹ thuật chụp cắt lớp điện toán và CHTHN 3 II

hóa sinh 1 2 I

Ký sinh trùng 1 2 I

Ký sinh trùng 2 2 I

Vi sinh 1 2 I

Vi sinh 2 2 II

Hóa sinh 2 2 II

Hóa sinh 3 2 II

huyết học 3 II

Ký sinh trùng 3 2 II

Y đức 2 II

hóa sinh 1 2 I

Ký sinh trùng 1 2 I

Ký sinh trùng 2 2 I

Vi sinh 1 2 I

CĐLT Xét nghiệm 1

47

CĐLT Hình ảnh 1
43

45

46

41 08/10/1992PhiLê Văn B17204012

01/10/1989KhánhLê Tất Nam B17205007

Lê Hoàng  14/09/1995Phương

B17205004 07/12/1995DũngHoàng Anh 

02/06/1979

B17204014

B17204021 YênNguyễn Xuân 



STT LỚP MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÔN HỌC
SỐ

 TC

HỌC

 KỲ

ĐĂNG

 KÝ

GHI 

CHÚ

Vi sinh 2 2 II

Hóa sinh 3 2 II

Ký sinh trùng 3 2 II

Y đức 2 II

48 B17205008 Nguyễn Hồng Cát Linh 19/08/1992 Vi sinh 2 2 II X

49 CĐLT Hộ sinh 2 B17202006 Nguyễn Thị Kim Hoài 20/06/1988 Sinh lý bệnh-miễn dịch 2 I X

CĐLT Xét nghiệm 1
47

KT.Trưởng phòng đào tạo

Phó trưởng phòngNgười lập bảng

Nguyễn Hữu PhướcVõ Thị Hồng Kiển

Khánh Hòa, ngày  11 tháng 6 năm 2020

01/10/1989KhánhLê Tất Nam B17205007


